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Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhản dân thành phố Hồ Chí Minh về Danh mục các dự án cân thu hôi đât; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rừng 
đặc dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 thảng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh về Danh mục các dự án cần thu hôi đât; 
dự án cỏ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh về Danh mục các dự án cân thu hôi đât; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rừng 
đặc dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 thảng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhản dân Thành pho về thông qua danh mục các dự án cân thu hôi đât; dự 
án có chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn thành phô Hô Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đòng nhãn dân thành pho Hồ Chỉ Minh về Danh mục các dự án cần thu hôi đât; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đât rùng 
đặc dụng trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành pho Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần 
thu hồi đất; dự án có chuyên mục đích sử dụng đât trông lúa trên địa bàn Thành 
pho Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đổng nhản dân thành phô Hô Chí Minh vê thông qua danh mục các dự án cần 
thu hồi đất; dự án có chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ 
trên địa bàn Thành pho Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyêt sổ 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đông nhản dân thành phô Hô Chí Minh vê thông qua danh mục các dự án cần 
thu hồi đất; dự án có chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ 
trên địa bàn Thành phổ Hỗ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đông nhân dân thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần 
thu hôi đát trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh; 

Xét đề nghị của ủy ban nhản dân huyện Củ Chi tại văn bản sổ 
3345/UBND-TNMT ngày 25 thảng 4 năm 2022 về việc bổ sung, chỉnh sửa và 
hoàn thiện góp ỷ của các thành viên Hội đồng thâm định Ke hoạch sử dụng đất 
năm 2022 của huyện Củ Chi và Tờ trình sổ 8251/TTr-ƯBND ngày 15 thảng 9 
năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi; 
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 7954/TTr-STNMT-QLĐ ngày 20 
thảng 9 năm 2022. 
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QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi với 

các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1 ử Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

2. Kể hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các Sở-ngành có liên quan có 
trách nhiệm: 

lế ủy ban nhân dân huyện Củ Chi: 

a) Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
đảm bảo các nguyên tắc thể hiện tại Kế hoạch sổ 6579/KH-STNMT-QLĐ 
ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường và cập nhật chỉ 
tiêu sử dụng đất này vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 
đồng thời với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cẩp 
tỉnh thời kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tích hợp vào quy 
hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. 

b) Việc đăng ký kế hoạch, giải quyết hồ sơ sử dụng đất đảm bảo sử dụng 
đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường 
kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các trường họp vi phạm 
kế hoạch sử dụng đất; xác định cụ thể nguyên nhân chậm thực hiện, vướng 
mắc, làm việc với các chủ đầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư, kế 
hoạch và khả năng thực hiện dự án đổi với các trường họp đã đăng ký kế 
hoạch sử dụng đất, đảm bảo triển khai đúng thời hạn, khả thi; chịu trách nhiệm 
về đề xuất tiếp tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với các công 
trình - dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2019 trở về trước. 

c) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất theo đúng ranh dự án được phê duyệt và đảm bảo đúng Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
được phê duyệt và quy định pháp luật. 

d) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 
về đất đai. 

đ) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở-ngành có liên quan: 



a) Phổi họp với ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện thu hồi đất, 
giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tô chức kiêm tra 
thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã được duyệt. 

b) Xác định, cân đối các nguồn vốn để thực hiện dự án - công trình và 
thường xuyên rà soát vướng mắc, phổi hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuất tháo gờ 
nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi; thực hiện chính 
sách khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả, phát huy tiềm năng về đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban- Ngành có liên quan, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận; 

- Như điều 3; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng Chuyên viên; 
- Lưu: VT, (ĐT/TN). 

TM.ề.lJỶ BAN NHÂN DÀN 
TỊCH 

Phan Văn Mãi 



HÂN DÂN 
jHỎCHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

PHU LUC • • 
KÉ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN củ CHI • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3501 /QĐ-UBND ngày4£ tháng 10 năm 2022 của ửy ban nhân dân Thành phố) 

lế Diện tích các loại đất phân bỗ trong năm kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An Nhơn 
Tây An Pluì 

(1) (2) (3) (4K5H6)I{...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
I Loại đất 43.477,18 379,92 1.699,95 2.414,03 2.176,05 1.965,36 3.005,50 1.507,42 2323,00 2.890,25 2.432,43 
1 Đất nông nghiệp NNP 30.395,78 146,46 1.312,70 1.873,71 1.619,82 1.498,48 2.073,57 1.182,45 1.944,15 2.087,55 1.979,59 

Trong đó: 
1.1 Đất trồng lúa LUA 6.718,67 440,94 598,55 278,24 241,19 484,99 579,94 1.111,32 215,57 4,80 

Trong đó: Đát chuyên trồng lúa 
nước LUC 5.061,43 413,68 389,41 88,81 21,65 256,19 473,27 1.119,31 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7.486,78 25,81 286,81 311,88 395,67 472,93 313,08 294,64 204,14 575,94 710,97 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15.102,31 120,44 543,50 868,69 913,91 596,36 1.258,39 293,42 600,54 1.287,34 1.208,01 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 180,01 2,23 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 197,10 49,70 147,40 
Trong đó: đâí có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên RSN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 322,03 0,22 38,15 12,47 22,29 40,59 15,43 12,59 23,94 4,99 
1.8 Đất làm muối LMU 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An Nhơn 
Tây An Phú 

(1) (2) (3) (4H5)+(6H-.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 388,88 3,30 32,43 7,48 1,69 1,87 4,21 3,71 55,80 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 13.081,40 233,46 387,25 540,32 556,23 466,88 931,93 324,97 378,85 802,70 452,85 
Trong đó : 

2.1 Đất quốc phòng CQP 886,84 2,90 0,92 2,69 14,71 3,21 220,48 0,72 0,10 12,00 

2.2 Đất an ninh CAN 63,75 1,23 0,43 1,08 

23 Đất khu công nghiệp SKK 1.178,11 4,64 27,86 136,69 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 50,00 50,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 142,69 1,45 0,39 0,92 21,85 36,33 2,41 4,04 0,66 2,83 

2.6 
Đất cơ sỏ' sản xuất phi nông 
nghiệp 

SK.C 564,43 12,54 11,70 3,65 34,92 6,55 6,71 4,59 8,08 3,18 8,92 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dụng, 
làm đồ gốm 

SKX 5,87 

2.9 
Đât phát triển hạ tâng câp quôc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 4.772,43 79,26 225,19 337,33 275,60 307,22 309,45 174,35 207,88 230,50 221,82 

Trong đó: 
- Đất giao thông DGT 2.709,50 53,72 167,25 156,29 172,93 92,84 193,96 112,93 141,58 156,63 130,31 
- Đất thủy lợi DTL 865,01 2,19 29,31 102,68 47,50 48, ỉ 0 73,20 34,00 47,07 23,23 71,33 
- Đất xây dựng cơ sở vân hóa DVH 77,10 2,06 0,19 1,41 0,29 0,63 0,22 0,22 0,43 2,03 
- Đất xây dựng cơsởy tế DYT 21,03 0,49 0,26 0,18 0,17 0,11 8,40 0,27 0,12 4,04 0,13 

-

Đất xây dụng cơ sờ giáo dục và 
đào lao DGD 162,78 13,71 4,80 3,40 21,17 3,68 3,48 4,64 4,42 8,18 6,81 

-

Đất xây dụng cơ sờ thê dục thê 
thao 

DTT 116,23 0,93 0,99 2,37 5,43 2,69 3,01 2,53 2,24 

- Đất công trình năng hcợng DNL 46,79 12,87 0,18 9,06 0,40 0,10 1,53 

-

Đất công trình bưu chính viển 
thông 

DBV 1,85 0,73 0,05 0,04 0,06 0,08 0,02 0,04 0,13 0,06 
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SIT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

SIT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An Nhon 
Tây An Phú 

(1) (2) (3) (4H5)H6)H...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

-

Đất xây dựng kho di/trữ quốc 
gia DKG 

- Đất có di tích lịch sứ- văn hóa DDT 108,07 6,52 0,08 0,20 
- Đất bãi thài, xidỷchất thài DRA 195,89 45,31 0,64 149,22 0,11 0,07 
- Đất cơ sở tôn giáo TON 37,70 3,67 0,49 1,82 0,13 0,39 0,93 0,21 ỉ, 15 1,58 1,61 

-

Đấl làm nghĩa trang, nhà tang lê, 
nhà hỏa táng NTD 407,58 0,94 8,96 23,66 11,76 12,19 25,99 21,78 9,58 26,42 8,99 

-

Đất xây dụng cơ sở khoa học 
công nghệ DKH 

-

Đă xây dụng cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH 16,93 0,10 3,24 

- Đất chợ Di'II 5,96 0,72 0,03 0,20 0,42 0,89 0,14 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 17,68 0,48 0,55 0,36 1,32 0,32 1,18 0,31 0,82 1,45 1,16 

2.12 
Đât khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 488,31 0,62 1,14 254,45 20,75 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.642,07 119,02 187,34 141,06 125,21 203,97 119,25 156,61 257,90 113,46 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 265,14 125,08 9,15 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,46 4,14 0,37 0,88 0,63 1,43 1,13 0,77 1,23 0,56 0,46 

2.16 
Đất xây dụng trụ sở của tố chức 
sự nghiệp 

DTS 6,93 0,86 0,02 0,05 1,50 0,50 0,55 

2.17 Đất xây dụng cơ sỏ' ngoại giao DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 13,10 0,26 0,96 0,57 0,04 1,10 3,07 0,34 0,10 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 903,64 37,52 52,49 60,03 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 55,12 6,52 22,22 1,01 10,87 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,85 0,27 0,05 

3 Đất chim sử dụng CSD 
n Khu chút: năng 33362,77 382,41 lề026,96 1.981,04 1.573,28 1.705,84 2.772,24 1.194,84 1.776,47 2ề107,71 1.732,89 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Thị trấn 
Cu Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An Nhon 
Tây An Phú 

(1) (2) (3) (4H5)K6)Í(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đất khu công nghệ cao KCN 

2 Đất khu kinh tế KKT 

3 Đất đô thị KDT 4.623,84 382,41 781,36 1.811,83 

4 

Khu san xuât nông nghiệp 
(khu vục chuyên trồng lúa 
rnróc, khu vụt chuyên trồng 
cây công nghiệp lâu năm) 

KNN 9.219,10 173,88 1.020,43 62,81 51,66 449,30 883,24 257,04 1.167,46 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vục 
rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng, rừng sản xuất) 

KLN 

6 Khu du lịch KDL 743,77 349,85 162,29 

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh hoc 

KHI 

8 
Khu phát triên công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 1.491,43 38,70 77,10 145,76 260,99 

9 
Khu đô thị (trong đó có khu đô 
thị mói) 

DTC 

10 Khu thirong mại - dịch vụ KIM 304,59 304,59 

11 
Khu đô thị - thirong mại - ílịch 
vu 

KDV 

12 Khu dân CU' nông thôn DNT 16.980,04 814,37 960,61 1.433,37 727,06 394,83 745,54 893,23 1.50032 403,13 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

KON 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tống diện tích Phân theo đon vị hành chính 
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Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú Hòa 
Đông 

Phước 
Vĩnh An 

Tân Phú 
Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 
Tây 

Trung An 
Tân 

Tliông 
Hôi 

Phú Mỹ 
Hung 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4H5M6K-) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
I Loại đất 43.477,18 2.538,74 905,37 2.176,54 1.622,99 3.077,19 2.650,40 1.148,18 1.999,56 1.787,47 2.447,22 2329,61 

1 Dơ/ nông nghiệp NNP 30.395,78 1.531,72 419,70 1.503,48 794,36 1.850,02 1.798,81 821,04 1.346,35 996,98 1.707,35 1.907,49 
Trong đó: 

1.1 Đất tòng lúa LUA 6.718,67 77,69 158,55 259,71 963,74 873,27 318,69 24,71 40,15 46,61 
Trong đó: Đă chuyên 
trồng lúa trước LUC 5.06143 167,23 256,48 957,69 659,99 167,19 28,64 31,41 30,48 

1.2 
Đât trồng cây hàng năm 
khác 

HNK 7.486,78 686,24 159,22 214,20 214,85 395,93 501,17 111,23 721,69 513,22 155,66 221,51 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15.102,31 758,35 260,28 1.113,81 278,68 465,00 404,20 370,29 567,79 425,54 1.498,14 1.269,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 180,01 177,78 

1.5 Đất rùng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rùng sản xuất RSX 197,10 
Trong đó: đâl có rừng sản 
xuất là rùng tự nhiên RSN 

1.7 Đất nuôi trồng tliủy sản NTS 322,03 8,62 0,21 12,11 11,93 15,30 14,08 11,78 32,16 18,06 6,94 20,18 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 388,88 0,83 4,82 29,18 10,04 6,10 9,06 218,38 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 13.081,40 1.007,02 485,67 673,06 828,63 1.227,17 851,58 327,14 653,21 790,49 739,87 422,12 
Trong đó: 

2.1 Đất quốc phòng CQP 886,84 0,93 413,07 7,14 1,51 95,89 110,56 

2.2 Đất an ninh CAN 63,75 0,26 0,16 0,54 60,05 

2.3 Đất klui công nghiệp SKK 1.178,11 138,03 178,20 556,33 99,80 36,56 

2.4 Đất cụm công ngliiệp SKN 50,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 142,69 3,58 1,12 0,98 0,89 9,17 1,26 1,58 46,09 6,00 1,13 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp 

SKC 564,43 44,40 14,69 29,34 42,19 76,54 98,54 44,78 2,98 100,69 3,52 5,93 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản 

SKS 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Pliú Hòa 
Đông 

Plniớc 
Vĩnh An 

Tân Phú 
Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 
Tây 

Trung An 
Tân 

Thông 
Hôi 

Phú Mỹ 
Hưng 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4H5)+(6)+(...) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

2.8 
Đât sân xuât vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 

SKX 5,87 5,87 

2.9 
Đât phát triên liạ tâng câp 
quốc gia, cấp tình, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 4.772,43 198,74 123,11 270,43 166,42 301,06 304,80 132,38 201,38 282,40 266,26 156,87 

Trong đó: 
- Đât giao thông DGT 2.709,50 172,43 41,33 96,29 120,69 154,18 232,74 93,37 75,79 124,47 114,55 105,24 
- Đất thụy lợi DTL 865,01 10,32 14,47 23,40 15,16 89,93 21,95 23,38 105,07 35,35 37,65 9.72 

-

Đát xây dụng cơ sờ văn 
hóa DVH 77,10 0,32 50,86 12,47 0,12 0,57 3,00 0,98 0,26 1,05 

- Đát xây dụng cơ sởy tê DYT 21,03 0,09 0,32 0,24 0,13 4,73 0,50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,23 

-

Đất xây dụng cơ sở giáo 
dục và đào lạo DGD 162,78 7,00 5,09 5,89 3,84 7,54 ỉ 1,70 2,98 4,30 12,33 3,18 24,66 

-

Dát xây dụng cơ sở thê 
dục thê thao DTT 116,23 1,38 0,88 0,56 0,82 1,51 1,03 1,86 84,80 1,54 1,67 

-

Đât công trình năng 
lượng DNL 46,79 0,66 0,09 ỉ,39 15,95 3,00 1,53 0,04 

-

Đất công trình bưu chinh, 
viễn thông DBV 1,85 0,02 0,04 0,11 0,23 0,03 0,12 0,04 0,08 

-

Đất xây dụng kho dự trừ 
quốc gia DKG 

-

Đát có di tích lịch sử- văn 
hỏa DDT 108,07 0,24 0,21 0,58 100,24 

-

Đáí bãi thải, xi rlý chái 
thải DRA 195,89 0,54 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 37,70 4,78 0,97 5,11 4,47 2,57 0,14 1,82 5,38 0,49 

-

Đât làm nghĩa trang, nhà 
koig lẽ, nhà hỏa láng NTD 407,58 1,43 8,41 137,24 13,27 22,05 30,68 9,07 8,74 18,33 8,10 

-

Đát xây dựng cơ sở khoa 
học công nghệ DKH 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tống diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tống diện tích Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú Hòa 
Đông 

Phước 
Vĩnh An 

Tân Phú 
Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 
Tây 

Trung An 
Tân 

Thông 
Hôi 

Phú Mỹ 
Hung 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4M5)+(6)I(...) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

-

Đủi xây dụng cơ sờ dịch 
vụ xã hội DXH 16,93 0,33 13,25 

- Đát chợ DCH 5,96 0,32 0,68 0,05 0,37 0,28 0,30 0,41 0,15 0,02 0,97 
2.10 Đất danh lam thắng cảnli DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 17,68 0,87 0,72 0,62 0,28 0,95 0,34 1,15 0,34 2,33 1,25 0,89 

2.12 
Đât khu vui chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 488,31 0,61 0,20 0,03 209,97 0,53 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.642,07 342,34 122,40 224,91 196,42 274,72 270,20 129,33 261,74 227,67 85,51 83,01 

2.14 Đất ỏ'tại đô thị ODT 265,14 130,92 

2.15 
Đât xây dụng tại sở cơ 
quan 

TSC 22,46 1,03 0,48 0,84 0,30 0,44 1,17 0,36 1,34 0,30 1,03 3,56 

2.16 Đât xây dimg trụ sỏ' cùa tô 
chức sự ngliiệp 

DTS 6,93 2,19 0,94 0,31 

2.17 Đât xây dụng cơ sỏ' ngoại 
giao DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 13,10 1,06 0,78 0,08 1,69 0,83 0,84 0,03 0,47 0,89 

2.19 Đât sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối 

SON 903,64 275,42 41,99 142,47 7,09 74,14 15,05 132,86 64,57 

2.20 
Đât có mặt nước chuyên 
dùng 

MNC 55,12 3,18 0,01 2,20 8,70 0,40 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,85 0,49 2,04 
3 Đãt ch IM sử dụng CSD 
n Khu chúc năng 33362,77 2.060,35 677,72 1.638,44 904,31 2ế943,53 1.930,69 548,10 1230,95 1575,40 1.898,50 1.701,09 
1 Đât khu công nghệ cao KCN 
2 Đât khu kinh tê KKT 
3 Đất đô thị KDT 4.623,84 419,26 1.228,99 

4 
Khu sản xuât nông 
nghiệp (khu vực chuyên 
trồng lúa nuúc, khu vục 

KNN 9.219,10 200,97 360,53 977,72 1.019,10 1.058,66 1.536,29 
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STT Chỉ tiêu sử tlụng đất Mã Tổng diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử tlụng đất Mã Tổng diện tích Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú Hòa 
Đông 

Phưóc 
Vĩnh An 

Tân Phú 
Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 

Tây 
Trung An 

Tân 
Thông 

Hội 

Phú Mỹ 
Hung 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4H5M6M...) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
chuyên trông cây công 
nghiêp lâu năm) 

5 

Khu lâm nghiệp (khu 
vực rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng, rừng 
sản xuất) 

KIN 

6 Khu du lich KDL 743,77 231,62 

7 
Khu bảo tôn thiên nhiên 
và đa dang sinh học 

KBT 

8 

Khu phát triên công 
nghiệp (khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 1.491,43 168,08 176,56 573,68 50,54 

9 
Khu đô thị (trong đó có 
khu đô thị mói) 

DTC 

10 
Khu thuong mại - dịch 
vu 

KTM 304,59 

11 
Khu đô thị - thương mại 
- dich vu 

KDV 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 16.980,04 1.691,29 501,16 1.277,91 904,31 972,87 861,04 548,10 1.230,95 346,42 608,22 164,80 

13 
Khu ở, làng nghê, sản 
xuất phi nông nghiệp 
nông thôn 

KON 

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tông diện tích tự nhiên. 
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2ệ Ke hoạch thu hồi các loại đất: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông 

diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông 

diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

Trung Lập 
Hạ Thái Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thuụng 

An 
Nhơn 
Tây 

An 
Phú 

(1) (2) (3) (4H5W6M-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
1 Đất nông nghiệp NNP 836,27 0,47 70,78 50,91 107,75 123,66 17,24 23,41 13,64 2,23 2,48 

Trong đó: 
1.1 Đất trồng lúa LUA 298,19 57,32 48,20 47,58 10,95 13,44 10,27 

Trong đó: Đál chuyên trồng lúa 
nước LUC 29,69 1,97 0,45 11,23 10,22 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 118,67 0,05 8,21 0,58 25,41 8,41 1,40 2,74 1,71 0,82 2,33 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 417,46 0,42 4,87 50,33 34,14 67,67 4,84 7,23 1,65 1,41 0,15 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rùng sản xuất RSX 

Trong đó: đát có rùng sàn xuât 
là rìmgtỊỉ nhiên RSN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,74 0,39 0,05 

1.8 Đất làin muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,21 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 107,39 1,20 1,00 6,88 28,99 3,88 154 0,25 0,01 0,40 
Trong đỏ: 

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,89 0,87 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,13 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Thị trấn 
Cu Chi 

Trung Lập 
Hạ Thái Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An 
Nhơn 
Tây 

An 
Phú 

(1) (2) (3) (4H5H6K..) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,57 0,04 1,52 

2.6 
Đât cơ sở sản xuât phi nông 
nghiệp 

SKC 2,71 0,11 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sải! 

SKS 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 55,08 0,60 1,50 26,36 1,16 1,09 0,25 0,05 

Trong đỏ: 

- Đất giao thông DGT 41,09 0,01 0,11 21,97 

- Đất thùy lợi DTL 12,18 0,58 1,28 4,39 1,16 1,05 0,25 

- Đất xây dụng cơ sớ văn hóa DVH 0,07 

- Đất xây dụng cơsởy tế DYT 

-

Đất xây dựng cơ.sơ giáo dục và 
đàu lao 

DGD 0,11 0,11 

-

Đấ xây dụng cơ sở thê dục thê 
thao DTT 

- Đất công trình năng livợng DNL 0,01 0,01 

-

Đất công trình bim chính, viễn 
thông 

DBV 

-

Đắt xây dụng kh) dự trữ quốc 
gia 

DKG 

- Đất có di tích lịch sử- văn hóa DDT 

- Đất bãi thải, xừlý chất thài DRA 

- Đất cơ sờ tôn giảo TON 0,59 0,04 
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STT Chỉ ticu sử dụng đất Mã 
Tông 

diện tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ ticu sử dụng đất Mã 
Tông 

diện tích Thị trấn 
Cu Chi 

Trung Lập 
Hạ Thái Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An 
Nhơn 
Tây 

An 
Phú 

(1) (2) (3) (4H5H6H-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

-

Đát làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa túng NTD 1,00 0,05 

-

Đất xây dụng cơ sở khoa học 
công nghệ DKH 

-

Đất xây dụng cơ sờ dịch vụ xã 
hôi DXH 

- Đất chợ DCH 0,03 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.12 
Đât kim vui choi, giải trí công 
cộng 

DKV 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 12,17 0,36 2,36 2,63 0,34 0,05 0,01 0,35 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,20 1,20 

2.15 Đất xây dụng trụ sở cơ quan TSC 0,01 

2.16 
Đất xây dụng trụ sở của tổ cliírc 
sụ nghiệp 

DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sỏ' ngoại giao DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,42 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12,59 2,91 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,63 0,40 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

SIT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Phân theo đon vị hành chính 

SIT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tong diện 

tích Bình , Phú Hòa Phước Tân Phú .... . . . Trung " 
"" Hòa Phú " \/ 1 A 1 Thạnh Thanh . & Thông Mỹ Mỹ Đông Vĩnh An Trung ' An ,„.6 ễ' J 

Đông Tây Hô Hưng 

Phạm 
Văn 
Côi 
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(1) (2) (3) (4H5H6H<...) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1 Đất nông nghiệp NNP 836,27 27,73 4,84 7,59 25,15 5,45 94,06 46,79 4,72 25,63 181,74 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 298,19 8,64 0,30 1,50 13,72 2,35 48,62 22,55 0,18 12,58 

Trong đó: Đắt chuyên trồng lúa 
nước LUC 11,69 45,68 3,45 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 118,67 8,96 4,28 3,23 1,75 2,68 27,75 1,02 4,22 12,85 0,26 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 417,46 10,13 0,26 2,78 9,16 0,24 17,42 22,89 0,32 0,20 181,35 

1.4 Đất nìmg phòng hộ RPH 

1.5 Đất nùng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

Trong đó: đất có rừng sản xuất 
là rùng tự nhiên RSN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,74 0,52 0,18 0,26 0,34 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,21 0,08 0,13 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 107,39 4,15 6,08 10,08 21,45 1,99 10,65 2,41 5,15 0,60 0,68 

Trong đó: 

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,89 19,02 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,13 0,03 1,10 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,57 0,01 

2Ễ6 Đât cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 2,71 1,07 0,02 0,01 0,10 0,17 0,89 0,04 0,30 

2.7 
Đât sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

2.8 Đất sải xuất vật liệu xây dụng, SKX 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đou vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

Trung Lập 
Hạ Thái Mỹ Nhuận 

Đức 
Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An 
Nhon 
Tây 

An 
Phú 

(1) (2) (3) (4H5M6H-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
làm đô gôm 

2.9 
Đât phát triên hạ tâng câp quôc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 55,08 0,26 4,74 9,30 0,19 0,33 2,90 1,32 4,63 0,40 

Trong đó: 

- Đất giao thông DGT 41,09 4,63 9,30 0,05 4,63 0,40 

- Đất thủy lợi DTL 12,18 0,04 0,19 0,13 2,12 1,00 0,002 

- Đất xây dụng cơ sở văn hóa DVH 0,07 0,07 

- Đắt xây dựng cơ sở y tế DYT 

-

Đút xây dụng cơ sỏ giáo dục và 
đào tao DGD 0,11 

-

Đất xây dụng cơ sờ thê dục thê 
thao DTT 

- Đất công trình nâng lượng DNL 0,01 0,005 

-

Đát công trình bưu chính, viên 
thông DBV 

-

Đâtxáy dựng kho dựừữquôc 
gia DKG 

- Đất có di tích lịch sử- văn hóa DDT 

- Đất bãi thải, xừ lý chất thải DRA 

- Đất cơ sớ tôn giáo TON 0,59 0,20 0,02 0,32 

-

Đùi làm nghĩa trang, nhà tang 
lê, nhà hòa táng NTD 1,00 0,02 0,15 0,78 

-

Đât xây dụng cơ sở khoa hcx: 
công nghệ DKỈỈ 

-

Đâl xây dụng cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân (heo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích Thị trấn 
Củ Chi 

TningLập 
Hạ Thái Mỹ Nhuận 

Đức 
Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An 
Nhon 
Tây 

An 
Phủ 

(1) (2) (3) (4H5H6W_) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

- Đất chợ DCH 0,03 0,03 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.12 Đât khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 12,17 0,12 1,21 0,55 1,96 0,39 0,44 0,34 0,49 0,30 0,28 

2.14 Đấtởtạiđôthị ODT 1,20 

2.15 Đất xây dựng trụ sở CO' quan TSC 0,01 0,01 0,002 

2.16 
Đât xây dựng trụ sở của tô chức 
sự nghiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,42 0,42 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12,59 2,71 0,05 0,19 6,41 0,33 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,63 0,23 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 



3. Ke hoạch chuyến mục đích sử dụng đất: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử tỉụng đất Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử tỉụng đất Mã 
Tông diện 

tích Thị trấn 
Cù Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phưóc 
Thạnh 

Trung Lập 
Thượng 

An 
Nhon 
Tây 

An 
Phú 

(1) (2) (3) (4H5H6H-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đât nông nghiệp chuyên 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 819,08 15,41 81,33 11,45 124,39 8,58 24,64 29,85 2030 20,64 8,66 

Trong đỏ: 
lẻl Đất trồng lúa LUA/PNN 269,05 58,06 1,04 49,12 2,46 11,18 13,67 10,96 0,94 0,80 

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC/PNN 114,39 29,69 1,97 0,45 11,23 10,22 

1.2 Đât trông cây liàng năm khác HNK/PNN 208,56 4,06 13,81 6,38 32,12 4,40 5,37 6,75 6,85 6,81 3,87 
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 338,75 11,35 9,02 3,82 43,15 1,72 8,05 9,42 2,98 12,80 3,99 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rìnig đặc dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rùng sản xuất RSX/PNN 
Trong đó: đă có rìing sàn 
xuất là rùng tự nhiên RSN/PNN 

1.7 Đât nuôi trông thủy sản NTS/PNN 2,28 0,44 0,01 0,00 0,05 0,01 0,09 
1.8 Đât làm muối LMU/PNN 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,44 0,20 

2 
Chuyên đôi CO' câu sử (lụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

140,30 6,37 1,00 5,91 45,37 1,86 5,61 0,91 12,20 

Trong đó: 

2.1 
Đât trông lúa chuyên sang đât 
trồng cây lâu năm 

LUA/CLN 92,03 6,27 5,91 1,86 5,61 0,91 12,20 

2.2 
Đât trông lúa chuyên sang đât 
trồng rừng 

LUA/LNP 45,37 45,37 

2.3 
Đât trông lúa chuyên sang đât 
nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 2,67 1,00 

2.4 Đât trông lúa chuyên sang đât LUA/LMU 
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STT Chỉ ticu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo đon vị hành chính 

STT Chỉ ticu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích Thị tòn 
Củ Chi 

Trung 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

Phước 
Thạnh 

Trung Lập 
Thuợng 

An 
Nhơn 
Tây 

An 
Phú 

làm muôi 

2.5 
Đât tròng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

HNK/NTS 0,23 0,10 

2.6 
Đât trông cây hàng năm khác 
chuyển sang đất làm muối 

HNK/LMU 

2.7 
Đât rùng phòng hộ chuyên 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/NKR(a) 

2.8 
Đât rừng đặc dụng chuyên 
sang đất nông ngliiệp không 
phải là rìmg 

RDD/NKR(a) 

2.9 
Đât rừng sản xuât chuyên 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/NKR(a) 

Trong đó: đăt có rìmg sán 
xuất là rìmg tựnhiên RSN/NKR (a) 

3 
Đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ồ' chuyển sang 
đất ở 

PKO/OCT 179,14 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo đon vị liành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú 
Hòa 

Đông 

Phước 
Vĩnh An 

Tân 
Phú 

Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 

Tây 
Trung An 

Tân 
Thông 

Hôi 

Phú 
Mỹ 

Hưng 

Phạm 
Vãn 
Côi 

(1) (2) (3) (4H5H6M-) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

1 
Đât nông nghiệp 
chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 819,08 41,11 31,75 3433 37,55 24,31 146,81 54,39 17,65 29,73 7,29 48,42 

Trong đó: 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 269,05 9,67 3,25 14,61 8,73 50,25 22,90 0,73 10,24 0,44 

Trong đó: Đất chuyên LUC/PNN 114,39 11,69 45,68 3,45 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo đơn vi hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích 
Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú 
Hòa 

Đông 

Phước 
Vĩnh An 

Tân 
Phú 

Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 
Tây 

Trung An 
Tân 

Thông 
Hôi 

Phú 
Mỹ 

Hưng 

Phạm 
Văn 
Côi 

(1) (2) (3) (4H5)+(6>H---) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
trông lúa nước 

1.2 
Đât tòng cây hàng 
năm khác 

HNK/PNN 208,56 12,51 8,94 12,88 9,88 8,18 33,17 5,61 9,36 16,05 1,26 0,31 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 338,75 18,93 22,81 18,12 12,32 7,22 63,07 25,54 7,49 3,44 5,54 47,98 
1.4 Đất rùng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rìmg đặc dụng RDD/PNN 

1.6 Đất rùng sản xuất RSX/PNN 
Trong đó: đâí có rímg 
sản xuất là rìmg lự 
nhiên 

RSN/PNN 

1.7 
Đâtnuôi trông thủy 
sản 

NTS/PNN 2,28 0,75 0,18 0,28 0,34 0,08 0,05 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,44 0,08 0,03 0,13 

2 
Chuyển đổi CO' cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

140,30 4,53 6,08 17,42 1437 9,21 6,81 2,66 

Trong đó: 

2.1 
Đât trông lúa chuyên 
sang đất trồng cây lâu 
năm 

LUA/CLN 92,03 4,53 6,08 17,42 14,37 9,21 5,02 2,66 

2.2 
Đât trông lúa cluiyên 
sang đất trồng rừng 

LUA/LNP 45,37 

2.3 
Đât trông lúa chuyên 
sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

LUA/NTS 2,67 1,67 

2.4 
Đât trông lúa chuyên 
sang đất làm muối 

LUA/LMU 

2.5 
Đât trông cây hàng 
năm khác chuyển sang 

HNK/NTS 0,23 0,13 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo đon vi hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tông diện 

tích Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú 
Hòa 

Đông 

Phuúc 
VTnh An 

Tân 
Phú 

Trung 

Tân 
Thạnh 
Đông 

Tân 
Thạnh 

Tây 
Trung An 

Tân 
Thông 

Hôi 

Phú 
Mỹ 

Hung 

Phạm 
Văn 
Côi 

(1) (2) (3) (4H5M6K..) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
đât nuôi trông thủy sản 

2.6 
Đât trông cây hàng 
năm khác chuyển sang 
đất làm muối 

HNK/LMU 

2.7 

Đât rìmg phòng hộ 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rừng 

RPH/NKR(a) 

2.8 

Đât rìmg đặc dụng 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rùng 

RDD/NKR(a) 

2.9 

Đât rùng sản xuât 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rùng 

RSX/NKR(a) 

Trong đỏ: đât có rùng 
sản xuất là rìmg tự 
nhiên 

RSN/NKR (cộ 

3 
Đât phi nông nghiệp 
không phải là đất ỏ' 
chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 179,14 55,83 13,00 0,01 110,30 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ờ. 

4Ề Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 2022: Trên địa bàn huyện Củ Chi không còn diện tích đất chưa sử dụng. 




